	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC
 Ngành: TIN HỌC ỨNG DỤNG                                                                                           Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Giáo trình môn học Tin học
	Tổ Khoa học máy tính
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Tin học

	2
	Giáo trình môn học Kỹ thuật lập trình
	Nguyễn Vân Giang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Kỹ thuật lập trình

	3
	Giáo trình môn học Cơ sở dữ liệu
	Nguyễn Vân Giang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Cơ sở dữ liệu

	4
	Giáo trình Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	Hồ Ngọc Chi
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Thiết kế đồ họa với Corel

	5
	Giáo trình Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao
	Tổ Khoa học máy tính
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao

	6
	Giáo trình môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	Nguyễn Vân Giang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

	7
	Giáo trình môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	Nguyễn Văn Danh
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Phân tích và thiết kế hệ thống

	8
	Giáo trình môn học Photoshop
	Nguyễn Ngọc Trang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Photoshop

	9
	Giáo trình môn học Lập trình hướng đối tượng
	Trần Việt Khánh
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Lập trình hướng đối tượng

	10
	Giáo trình môn học Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	Tổ Khoa học máy tính
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

	11
	Giáo trình môn học Lập trình quản lý
	Tổ Khoa học máy tính
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Lập trình quản lý

	12
	Giáo trình môn học Internet và an toàn dữ liệu
	Tổ mạng máy tính
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2017
	
	Internet và an toàn dữ liệu

	13
	Giáo trình môn học lập trình Windows
	Nguyễn Sanh Cường – Lâm Thanh Hùng
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Lập trình Windows

	14
	Giáo trình môn học Thiết kế Web
	Võ Anh Trang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Thiết kế web

	15
	Giáo trình môn học Phần cứng và mạng  máy tính
	Tổ mạng máy tính
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2017
	
	[bookmark: _GoBack]Phần cứng và mạng  máy tính

	16
	Giáo trình môn học lập trình cơ sở dữ liệu
	Trần Việt Khánh – Mai  Chiếm Tuấn
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Lập trình cơ sở dữ liệu

	17
	Giáo trình môn học Lập trình Macro trên Microsoft office
	Tổ Khoa học máy tính
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Lập trình Macro trên Office

	18
	Giáo trình môn học Lập trình PHP 
	Nguyễn Cao Phong
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Lập trình PHP

	19
	Giáo trình môn học anh văn chuyên ngành
	Vũ Thị Thái Linh
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2017
	
	Anh văn chuyên ngành CNTT


	TP.HCM, ngày   tháng    năm 	TRƯỞNG KHOA	

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH MỤC CÁC GIÁO TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN CHO MÔN HỌC
Ngành:	TIN HỌC ỨNG DỤNG                                                                                       Trình độ đào tạo: Trung cấp

	Số
TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Giáo trình môn học Kỹ thuật lập trình
	Nguyễn Vân Giang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Kỹ thuật lập trình 1

	2
	Giáo trình môn học Kỹ thuật lập trình
	Nguyễn Vân Giang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Kỹ thuật lập trình 2

	3
	Giáo trình Phần cứng và mạng  máy tính
	Tổ mạng máy tính
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM
	2018
	
	Phần cứng và mạng máy tính

	4
	Giáo trình môn học Cơ sở dữ liệu
	Nguyễn Vân Giang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Cơ sở dữ liệu

	5
	Giáo trình Photoshop
	Nguyễn Ngọc Trang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Photoshop

	6
	Giáo trình lập trình Windows
	Nguyễn Sanh Cường – Lâm Thanh Hùng
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Lập trình Windows

	7
	Giáo trình anh văn chuyên ngành
	Vũ Thị Thái Linh
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Anh văn chuyên ngành CNTT

	8
	Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

	9
	Thiết kế Web
	Võ Anh Trang
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Thiết kế Web

	10
	Lập trình PHP 
	Nguyễn Cao Phong
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Lập trình PHP

	11
	Giáo trình Lập trình quản lý
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Lập trình quản lý

	12
	Giáo trình Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM
	2018
	
	Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao
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